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BÀI 16. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA



www.powerpoint.vn

BÀI 16

ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Phân bố

dân cư

chưa hợp

lí

Chiến lược 

phát triển dân 

số hợp lí và sử 

dụng có hiệu 

quả nguồn lao 

động

Đông dân, 

có nhiều

thành phần

dân tộc

Gia tăng

dân số và

cơ cấu

dân số trẻ
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Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc1

+ Nguồn lao động dồi dào.

+ Thị trường tiêu thụ rộng

lớn.

Sức ép đối với:

+ Sự phát triển kinh tế - xã

hội.

+ Tài nguyên, môi trường.

a. Đông dân
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Dân tộc khác 

14.123.255 người  

~ 14,7% 

Dân tộc Kinh: 

82.085.729

người                

~ 85,3% 

Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc1

54dân tộc

-Đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc.

-Các dân tộc đoàn kết, tạo sức mạnh phát

triển kinh tế, xây dựng đất nước

-Kiều bào ở nước ngoài đều có đóng góp

công sức xây dựng phát triển đất nước

- Trình độ còn chênh lệch.

- Mức sống của một bộ phận dân tộc ít người

còn thấp.

b. Nhiều thành phần dân tộc



Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ2

48.718.189

người

1975

97.072.334

người 

2020
79.910.412

người

2000
67.988.862

người

1990

104.163.519

người

2030
(Dự báo)



Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình qua các giai đoạn

Dân số tăng nhanh, đặc biệt nửa cuối

thế kỉ XX -> bùng nổ dân số, nhưng 

khác nhau qua các thời kì.

Gia tăng dân số hiện nay có giảm,

nhưng mỗi năm dân số tăng thêm ~ 1

triệu người.

a.Gia tăng dân số nhanh

Hậu quả: gây sức ép đến kinh tế-xã hội,

môi trường.

BÙNG NỔ DÂN SỐ
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b. Cơ cấu dân số trẻ

Nhóm tuổi 1999 2009 2019

Dưới 15 tuổi 33,1 24,5 24,3

Từ 15 đến 64 tuổi 61,1 69,1 68,0

Trên 65 tuổi 5,8 6,4 7,7

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA NƯỚC TA 

(Đơn vị: %)

Đang có sự biến

đổi về cơ cấu dân

số theo nhóm tuổi:

giảm tỉ trọng nhóm

tuổi dưới 15, tăng

ở nhóm tuổi 15 –

64 tuổi và trên 65

tuổi.

Lao động dồi dào, trẻ,

được bổ sung thường

xuyên.

Giải quyết việc làm.
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3. PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HỢP LÍ

a. Giữa đồng bằng với trung du, miền núi

b. Giữa thành thị và nông thôn

Mật độ dân số: 290 người/km2 (2019).
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Đồng bằng: chiếm ¼ diện tích, tập trung 75% 

dân số Mật độ dân số cao.

a. Giữa đồng bằng với trung du, miền núi

Trung du miền núi ¾ diện tích, ¼ dân số

 Mật độ dân số thấp.
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b. Giữa thành thị và nông thôn

- Dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn.

-Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh.

Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ảnh hưởng rất

lớn đến sử dụng lao động, khai thác có hiệu

quả TNTN
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 Phát triển công nghiệp miền núi, nông

thôn.

Kiềm chế tốc độ tăng dân số.

Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp.

Chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.

Xuất khẩu lao động.

DÂN 

SỐ 

VIỆT 

NAM
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01

NGUỒN LAO ĐỘNG

&

03

VẤN ĐỀ VIỆC LÀM 

HƯỚNG GIẢI QUYẾT

02

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

BÀI 17. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
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BÀI 17: lao động và việc làm

Thế mạnh

Nguồn lao động dồi dào: 56,9%

dân số (2018)

Người lao động cần cù, sáng

tạo, kinh nghiệm sản xuất
phong phú.

Có khả năng tiếp thu khoa học

kĩ thuật mới.

Chất lượng lao động ngày

càng nâng lên.

Trình độ 1995 2005 2019

Đã qua đào tạo 12,3 25,0 23,1

Trong đó

- Có chứng chỉ nghề 

sơ cấp 6,2 15,5 4,7

- Trung học chuyên 

nghiệp 3,8 4,2 4,0

- Cao đẳng, đại học 

và trên đại học 2,3 5,3 14,4

Chưa qua đào tạo 87,7 75,0 76,9

Bảng 17.1: Cơ cấu

lao động phân theo

trình độ chuyên môn

kỹ thuật, năm 1995 -

năm 2019  (%)
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BÀI 17: lao động và việc làm

Thế mạnh

Nguồn lao động dồi dào: 56,9%

dân số (2018)

Người lao động cần cù, sáng

tạo, kinh nghiệm sản xuất
phong phú.

Có khả năng tiếp thu khoa học

kĩ thuật mới.

Chất lượng lao động ngày

càng nâng lên.

Hạn chế

 Lực lượng lao động có trình

độ cao còn vẫn còn ít.
 Thiếu đội ngũ cán bộ quản lí,

công nhân kỹ thuật lành

nghề.

 Thiếu tác phong công nghệp,
tính kỷ luật chưa cao.

 Phân bố nguồn lao động
chưa đều.
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CƠ CẤU LAO ĐỘNGII

CCLĐ Theo các

ngành kinh tế

CCLĐ Theo 

thành phần kinh

tế

CCLĐ theo thành

thị và nông thôn
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Cơ cấu lao động Theo các ngành

kinh tế

Theo thành phần 

kinh tế

Theo thành thị 

và nông thôn

Xu

hướng

Khu vực 

giảm tỉ trọng

Khu vực tăng 

tỉ trọng

Khu vực chiếm ưu thế

Nguyên nhân

II. CƠ CẤU LAO ĐỘNG
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1. Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế

Khu vực kinh tế 2000 2002 2003 2004 2005 2009 2019

Nông - lâm – ngư

nghiệp
65,1 61,9 60,3 58,8 57,3 53,9 35,3

Công nghiệp - xây

dựng
13,1 15,4 16,5 17,3 18,2 20,3 29,2

Dịch vụ 21,8 22,7 23,2 23,9 24,5 25,8 35,5

Tổng số 100 100 100 100 100 100 100

Bảng. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế

giai đoạn 2000 - 2019 (Đơn vị: %)
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Cơ cấu lao động Theo các ngành

kinh tế

Theo thành phần 

kinh tế

Theo thành thị 

và nông thôn

Xu 

hướng

Khu vực 

giảm tỉ 

trọng

Nông – lâm - thủy sản.

Khu vực 

tăng tỉ trọng
Công nghiệp-xây dựng

và dịch vụ.

Khu vực chiếm ưu 

thế
Nông - lâm - thủy sản

Nguyên nhân + Đổi mới

+ Công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa.

+ Chuyển dịch cơ cấu

theo ngành

CƠ CẤU LAO ĐỘNG 
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2. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế
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Cơ cấu lao động Theo ngành Theo thành 

phần kinh tế

Theo khu vực thành 

thị và nông thôn

Xu hướng

Khu vực giảm tỉ 

trọng

Nông-lâm-thủy

sản.

Nhà nước, ngoài

nhà nước

Khu vực tăng tỉ 

trọng

Công nghiệp-xây

dựng và dịch vụ.

Khu vực có vốn

đầu tư nước

ngoài.

Khu vực chiếm ưu thế Nông -lâm - thủy

sản

Ngoài Nhà nước

Nguyên nhân + Đổi mới

+ Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.

+ Chuyển dịch cơ

cấu theo ngành

+ Đổi mới

+ Nền kinh tế thị

trường

CƠ CẤU LAO ĐỘNG
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Cơ cấu lao động Theo các ngành

kinh tế

Theo thành phần 

kinh tế

Theo thành thị 

và nông thôn

Xu 

hướng

Khu vực 

giảm tỉ 

trọng

Nông – lâm - thủy sản. Nhà nước, ngoài

nhà nước.

Khu vực 

tăng tỉ trọng
Công nghiệp-xây dựng

và dịch vụ.

Khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài

Khu vực chiếm ưu 

thế
Nông - lâm - thủy sản Nhà nước

Nguyên nhân + Đổi mới

+ Nền kinh tế thị

trường

+ Đổi mới

+ Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa.

+ Chuyển dịch cơ cấu theo

ngành

CƠ CẤU LAO ĐỘNG
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3. Cơ cấu lao động theo khu vực thành thị, nông thôn
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Cơ cấu lao động Theo các ngành

kinh tế

Theo thành phần 

kinh tế

Theo thành thị 

và nông thôn

Xu 

hướng

Khu vực 

giảm tỉ 

trọng

Nông – lâm - thủy sản. Nhà nước, ngoài

nhà nước

Nông thôn

Khu vực 

tăng tỉ trọng
Công nghiệp-xây dựng

và dịch vụ.

Khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài

Thành thị

Khu vực chiếm ưu 

thế
Nông - lâm - thủy sản Nhà nước Nông thôn

Nguyên nhân + Đổi mới

+ Nền kinh tế thị

trường

+ Phân bố dân cư

+ Đô thị hóa và

nhu cầu phát triển

kinh tế.

II. CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

+ Đổi mới

+ Công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa.

+ Chuyển dịch cơ cấu

theo ngành
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2. Hướng giải quyết việc làm

III. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG GIẢI 

QUYẾT VIỆC LÀM

1. Vấn đề việc làm
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1. Vấn đề việc làm

Biểu hiện

Mỗi năm tăng khoảng 1 triệu lao động.

Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt.

Tỉ lệ thất nghiệp trung bình trên 2%/năm, ở 

thành thị cao hơn nông thôn.

Tỉ lệ thiếu việc làm cao. Nông thôn cao

hơn thành thị
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Quý I -

2019

Cả 

nước

Thành 

thị

Nông 

thôn

Thất 

nghiệp
2,0 2,95 1,52

Thiếu việc 

làm
1,14 0,59 1,41

(Đơn vị:%)
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- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất 

- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

2. Hướng giải quyết việc làm
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BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA

I. ĐẶC ĐIỂM

II. MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ

III. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA

ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
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1. ĐẶC ĐIỂM 2. MẠNG LƯỚI 

ĐÔ THỊ

3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KT-XH

Trước

Công nguyên

- Thế kỷ III, xuất

hiện đô thị đầu

tiên là Thành Cổ

Loa.

a) Qúa trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp.

Thời

Phong kiến

- Một số đô thị

hình thành ở

những nơi thuận

lợi.

- Chức năng:

hành chính,

thương mại và

quân sự.

1945-1954

- Quá trình đô thị

hoá diễn ra

chậm.
- Các đô thị

không thay đổi

nhiều.

Thời

Pháp thuộc

- Đến những năm

30 của thế kỷ XX

mới có đô thị lớn:

Hà Nội, Hải

Phòng, Nam Định.

- Đô thị không có

cơ sở mở rộng.
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1. ĐẶC ĐIỂM 2. MẠNG LƯỚI 

ĐÔ THỊ

3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KT-XH

a) Qúa trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp.

1954 - 1975

- Phát triển theo 2

hướng khác nhau:

+ miền Nam: phục

vụ chiến tranh.

+ miền Bắc: đô thị

gắn với quá trình

CNH nhưng bị

chiến tranh phá

hoại  chững lại

1975

Đến nay

- Đô thị hoá

chuyển biến khá

tích cực.
- Tuy nhiên, cơ sở

hạ tầng vẫn còn ở

mức thấp so với

khu vực và thế

giới

2019

Số lượng đô thị qua các năm

(Nguồn: Cục phát triển đô thị)

2019
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CỔ LOA
Hoàng Thành Thăng Long-

UNESSCO- 2010

PHÚ XUÂN 
(HUẾ ngày nay)

UNESSCO

- 1994: Quần thể di tích

Cố đô Huế - Di sản văn

hóa vật thể

- 2003: Nhã nhạc cung

đình Huế- Di sản văn hóa

phi vật thể

Phố cổ

Hội An

Nét bình yên trên phố cổ Hội An - VnExpress Du lịch.mp4
Nét bình yên trên phố cổ Hội An - VnExpress Du lịch.mp4
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1. ĐẶC ĐIỂM 2. MẠNG LƯỚI 

ĐÔ THỊ

3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

KT-XH

18.8 19.3 20.3

24.5

30.6

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1975 1980 1990 2000 2010 2019

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ, GIAI ĐOẠN 1975 - 2019
%

Năm

Nguồn: https://danso.org/viet-nam/

b) Tỉ lệ dân 

thành thị tăng

Tuy nhiên, tỉ lệ dân

thành thị nước ta còn

thấp so với các nước

trong khu vực và thế

giới.

https://danso.org/viet-nam/


www.powerpoint.vn

1. ĐẶC ĐIỂM 2. MẠNG LƯỚI 

ĐÔ THỊ

3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KT-XH
c) Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

Các vùng

Tổng 

số đô 

thị

Trong đó
Số dân 

(nghìn 

người)

TP trực 

thuộc 

TW

TP trực 

thuộc 

tỉnh

Thị xã
Thị 

trấn

Cả nước 731 5 64 47 615 30035,4

Trung du và miền núi Bắc Bộ 176 17 6 153 2806,6

Đồng bằng sông Hồng 124 2 8 5 109 6001,2

Bắc Trung Bộ 99 6 10 83 2066,5

Duyên hải Nam Trung Bộ 77 1 9 4 63 3305,7

Tây Nguyên 58 5 4 49 1599,9

Đông Nam Bộ 47 1 5 8 33 9893,9

Đồng bằng sông Cửu Long 150 1 14 10 125 4361,6

PHÂN BỐ ĐÔ THỊ VÀ SỐ DÂN ĐÔ THỊ CỦA CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2014.
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1. ĐẶC ĐIỂM 
2. MẠNG LƯỚI ĐÔ 

THỊ
3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

KT-XH

Câu 1: Có mấy cách để phân chia mạng 

lưới đô thị nước ta? 

Dựa vào cấp 
quản lí

Dựa vào các 
tiêu chí tổng 

hợp

Dựa vào qui mô 
dân số

Đô thị

trên

1000000 

người.

ô thị

2cấp 6loại
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1. ĐẶC ĐIỂM 
2. MẠNG LƯỚI ĐÔ 

THỊ
3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

KT-XH

Năm 2019      Ký hiệu

(Số lượng)    (Atlat trang 

15)

- Đô thị đặc biệt      2          HÀ NỘI 

- Đô thị loại I          20         ĐÀ NẴNG

- Đô thị loại II         29         NAM ĐỊNH

- Đô thị loại III        45         SƠN LA

- Đô thị loại IV        85        Lai Châu

- Đô thị loại V        652

(Nguồn: Theo Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Tổng thư ký VUF)

cả nước có 

833
đô thị

Phân thành 6 loại:

2
đô thị đặc biệt 

Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh
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1. ĐẶC ĐIỂM 
2. MẠNG LƯỚI 

ĐÔ THỊ

3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KT-XH

Tiêu cựcTích cực
Tác động mạnh tới quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế.

Đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến phát

triển KT-XH của các địa phương, các

vùng.

Là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

lớn và đa dạng.

Là nơi sử dụng đông đảo lực lượng

lao động có trình độ chuyên môn

kỹ thuật.

Sự gia tăng dân số cơ học quá

mức ở các đô thị sẽ đẩy các đô thị

rơi vào tình trạng đô thị hóa

“cưỡng bức”.

Tạo sự quá tải về hạ tầng giao

thông (ùn tắc, kẹt xe), việc làm,

nhà ở, giáo dục, chăm sóc y tế, an

ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Là nơi có CSVC kỹ thuật tốt  thu

hút đầu tư trong và ngoài nước

động lực KT



Là nơi có khả năng tạo ra nhiều việc làm

…
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ĐÔ THỊ
THÔNG MINH

HƯỚNG ĐI TẤT YẾU CỦA TƯƠNG LAI
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Xét trong nhóm của 4 nước kém phát triển nhất Đông Nam Á gồm

Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, nước ta 34% cao hơn

Campuchia (21%), nhưng thấp hơn Lào (40%) và Myanmar (35%).

Nguồn: 

https://cafebiz.vn/

https://cafebiz.vn/
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Trò chơi “Nhìn hình ảnh đoán địa danh”

Sắp xếp thứ tự

các bức tranh

theo tên các

thành phố:

1. Đà Nẵng.

2. Hồ Chí Minh

3. Cần Thơ

4. Huế

5. Hà Nội

6. Nha Trang

A B C

D E F

Đáp án: 1D, 2A, 3B, 4F, 5C, 6E
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THỬ THÁCH NHÓM 3
 Hệ thống chủ đề ĐỊA LÍ DÂN CƯ bằng vẽ

mindmap, khổ giấy A3

Gồm 3 bài 16-17-18

 Tiêu chí: bố cục cân đối, màu sắc ấn tượng, từ

khóa ngắn gọn, có ý nghĩa. Vẽ trang trí các

icon, hình ảnh, stecker minh họa sinh động

 Thời hạn nộp: 1 tuần.
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GVTH: Nguyễn Thị

Thúy_THPT

Rạch Kiến

Long An

ĐỊA LÍ 

DÂN CƯ
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Dân cư nông thôn của nước ta có đặc điểm nào sau đây

?

A. chiếm tỉ lệ cao và ngày càng tăng.

B. chiếm tỉ lệ thấp và ngày càng tăng.

C. chiếm tỉ lệ cao và đang giảm.

D. chiếm tỉ lệ thấp và đang giảm.

CÂU 1
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CÂU 2

Nhận định nào sau đây không chính xác về chất lượng nguồn lao

động nước ta ?

A. Có tính cần cù, sáng tạo.

B. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp.

C. Trình độ khoa học kĩ thuật ngày càng được nâng cao.

D. Khả năng tiếp thu nhanh các tiến bộ về khoa học kĩ thuật.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCÂU 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận định nào sau đây

không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế từ

năm 1995 đến năm 2007 ?

A. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản giảm.

B. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

C. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ luôn lớn nhất.

D. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp và xây dựng luôn nhỏ nhất.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU 4

Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì

A. tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trên cả nước còn rất lớn.

B. có nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động chưa cao.

C. có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.

D. số lượng lao động cần giải quyết việc làm hằng năm cao hơn số việc làm mới.



www.powerpoint.vn
POWERPOINT TEMPLATE |    Email : support@slidemodel.com    |    Web : slidemodel.com

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCÂU 5

Nguyên nhân nào làm cho quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

phát triển khá nhanh ?

A. Nước ta hội nhập với khu vực và quốc tế.

B. Nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường.

C. Nước ta thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

D. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh.
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